
STT Mã số SV Họ Tên Lớp Ghi chú

1 CÐHD17N0504 Nguyễn Xuân Dũng CĐHD17N05

2 CĐHD17N0823 Lê Nguyễn Bảo Lộc CĐHD17N08

3 CDLH1800652 Lê Hửu Quí CĐHD18N12

4 CDHD1900480 Nguyễn Thị Kim Chi CĐHD19N03

5 CDLH1900254 Bùi Diễm Thơ CĐHD19N05

6 CDLH1900409 Đoàn Nguyễn Minh Thư CĐHD19N05

7 CDHD1901054 Trần Minh Dũng CĐHD19N07

8 CDHD1800591 Huỳnh Phan Phúc Trí CĐHD18N03 Thi lại LT

9 CDHD1800208 Tô Nguyễn Quang Đại CĐHD18N04 Thi lại TH

10 CDHD1800521 Nguyễn Văn Công Hậu CĐHD18N07 Thi lại LT

11 CDHD1800638 Đào Thị Thùy Linh CĐHD18N08 Thi lại LT

12 CDHD1800646 Nguyễn Trần Bảo Ngân CĐHD18N10 Thi lại TH

13 CDHD1800422 Nguyễn Thanh Duy CĐHD18N11 Thi lại TH

14 CDHD1800772 Nguyễn Thị Mỹ Linh CĐHD18N11 Thi lại TH

15 CDHD1800460 Nguyễn Thị Thúy Hoa CĐHD18N12 Thi lại LT

16 CDLH1900053 Đào Quang Huy CĐHD19N01 Thi lại LT, TH

17 CDHD1900364 Lê Thị Kim Ngân CĐHD19N01 Thi lại TH

18 CDKS3000135 Phan Nguyễn Anh Thy CĐHD19N01 Thi lại LT

19 CDHD1900132 Huỳnh Thị Thu Hiền CĐHD19N02 Thi lại LT, TH

20 CDHD1900977 Nguyễn Văn Thành Hiếu CĐHD19N02 Thi lại TH
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21 CDKS3000463 Phạm Quốc Cẩm Ly CĐHD19N02 Thi lại TH

22 CDHD1900978 Huỳnh Thị Thu Mến CĐHD19N02 Thi lại TH

23 CDHD1900006 Đặng Nguyễn Minh Phước CĐHD19N02 Thi lại TH

24 CDHD1900590 Bùi Khánh Băng CĐHD19N03 Thi lại TH

25 CDHD1900303 Nèang Sây La CĐHD19N03 Thi lại TH

26 CDHD1900690 Hồ Huỳnh Trúc Linh CĐHD19N03 Thi lại LT

27 CDHD1900327 Nguyễn Nhã Trân CĐHD19N03 Thi lại LT

28 CDHD1901179 Bùi Tuấn Trung CĐHD19N03 Thi lại LT, TH

29 CDHD1900138 Trương Tuấn Cảnh CĐHD19N04 Thi lại LT, TH

30 CDHD1900764 Nguyễn Trung Hậu CĐHD19N04 Thi lại LT

31 CDHD1900096 Nguyễn Quốc Bảo Lâm CĐHD19N04 Thi lại TH

32 CDHD1900637 Phạm Trần Uyên Mỹ CĐHD19N04 Thi lại LT, TH

33 CDHD1900718 Trương Thanh Phong CĐHD19N04 Thi lại TH

34 CDHD1901148 Lê Hữu Thiện CĐHD19N04 Thi lại LT, TH

35 CDHD1900447 Bùi Thị Hoài Như CĐHD19N05 Thi lại LT

36 CDLH1900390 Nguyễn Thành Quy CĐHD19N05 Thi lại LT, TH

37 CDHD1900491 Nguyễn Vũ Thành Đạt CĐHD19N07 Thi lại LT

38 CDHD1900633 Nguyễn Thị Phương Quyên CĐHD19N07 Thi lại LT

39 CDHD1900169 Phan Danh Tài CĐHD19N07 Thi lại TH

40 CDHD1900852 Lê Thị Thu Thảo CĐHD19N07 Thi lại LT

41 CDHD1900860 Nguyễn Thanh Yến Xuân CĐHD19N07 Thi lại TH

42 CDHD1900578 Nguyễn Quốc Huy CĐHD19N08 Thi lại TH

43 CDHD1901229 Nguyễn Minh Nhật CĐHD19N08 Thi lại LT

44 CDLH1900241 Đặng Bá Nguyên CĐHD19N08 Thi lại LT, TH

45 CDHD1900240 Trần Thị Nguyệt Quế CĐHD19N08 Thi lại LT



STT Mã số SV Họ Tên Lớp Ghi chú

46 CDHD1900915 Trần Đức Thắng CĐHD19N08 Thi lại LT, TH

Tổng số sinh viên đủ điều kiện dự thi: 46


